
STT Ngày PT Họ Và Tên
Năm
Sinh

Địa Chỉ Khoa Chẩn Đoán PP Phẫu Thuật
PP 
Vô 

Cảm

PTV

1
T2

21/11/2016
Chau Sóc Kem 1992 Tịnh Biên

Ngoại
CT-B

Hoại tử da lộ xương cẳng 
chân (T)

Xoay vạt da cơ che 
xương

BS Vui

2 " Trần Thị Điệp 1980 Châu Phú
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê  

BS Tuấn
BS Cao

3 " Tăng Minh 1941 Châu Đốc
Ngoại

TH
Bướu tiền liệt tuyến Cắt đốt nội soi Tê tủy

TS BS Trạng
BS Hưng

4 " Lê Văn Hô 1961 Châu Phú
Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (P) Đặt mesh prolen nội soi Tê tủy

BS Huy
BS Tuấn

5
T3

22/11/2016
Lê Kiều Mộng Thanh 24T Tịnh Biên

Ngoại
CT-B

Kết hợp xương cẳng chân 
(T)

Lấy dụng cụ kết hợp 
xương cẳng chân

BS Vui

6 " Min 1987 CPC
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê

BS Huy
BS Hưng

7 " Neang Cam 32T Tịnh Biên
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê

BS Tuấn
BS Cao

Sở Y Tế An Giang

Bệnh Viện ĐKKV Tỉnh
LỊCH MỔ CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 21/11/2016 đến 30/11/2016

TH BS Cao

8 " Nguyễn Văn Vũ 1984 Tịnh Biên
Ngoại

TH
Trĩ sa vòng bội nhiễm xuất 

huyết
Cắt trĩ theo PP longo Tê tủy

BS Triết
BS Tuấn

9
T4

23/11/2016
Nguyễn Tấn Hải 1989 Núi Sam

Ngoại
CT-B

Kết hợp xương bánh chè 
(T)

Lấy dụng cụ xương bánh 
chè

BS Vui

10 " Bùi Văn An 36T An Phú
Ngoại

TH
Bướu giáp đa nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê

BS Huy
BS Hưng

11 " Nguyễn Thị Thúy Diễm 1976 Tri Tôn
Ngoại

TH
Sỏi ống mật chủ Mở ống mật chủ lấy sỏi Mê

BS Triết
BS Cao

12
T3

22/11/2016
Nguyễn Thị Cẩm Danh 41T Châu Phú Sản U nang buồng trứng (T) Bóc u Mê NKQ

BS Huy
BS Loan



13 " Đinh Thị Hoa 47T Châu Phú Sản
Polyp cổ tử cung - Xơ hóa 

tử cung
Cắt tử cung toàn phần Tê tủy

BS Vinh
BS Liên

14
T6

25/11/2016
Trần Thị Thúy Kiều 1986 Châu Phú

Ngoại
CT-B

Hội chứng ống cổ tay 2 
bên

Mổ giải áp
Tiền mê 

+
BS Hạnh

15 " Lương Thị Thủy 48T An Phú
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân thùy (T) Cắt trọn thùy (T) Mê

BS Lộc
BS Cao

16
T7

26/11/2016
Trương Văn Dũng 1964 Châu Phú

Ngoại
TH

Thoát vị bẹn (T) Đặt mesh prolen Tê tủy
BS Triết
BS Đức

17 " Dư Sơn Hùng 1963 Châu Đốc
Ngoại

TH
Dò hậu môn Cắt đường dò Tê tủy

BS Triết
BS Đức

18
T2

28/11/2016
Nguyễn Thị Ngọc Hà 27T Châu Đốc

Ngoại
TH

Bướu giáp nhân thùy (T) Cắt thùy (T) Mê
TS BS Trạng

BS Hưng

19 " Thái Thị Cẩm Vân 1963 Tịnh Biên
Ngoại

TH
Bướu giáp nhaan thùy (T) Cắt thùy (T) Mê

BS Tuấn
BS Hưng

20 " Nguyễn Thị Sách 52T Tân Châu
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân 2 thùy Cắt gần trọn 2 thùy Mê

BS Triết
BS Cao

21
T3

29/11/2016
Huỳnh Thị Tuyết 46T Châu Phú

Ngoại
TH

Bướu giáp đa nhân 2 thùy Cắt trọn 2 thùy Mê
TS BS Trạng

BS Cao

22 " Trần Ngọc Hạnh 35T Châu Đốc
Ngoại

TH
Bướu giáp nhân thùy (T) Cắt trọn thùy (T) Mê

BS Triết
BS Hưng

22 " Trần Ngọc Hạnh 35T Châu Đốc
TH

Bướu giáp nhân thùy (T) Cắt trọn thùy (T) Mê
BS Hưng

23 " Nguyễn Văn Nô 76T Châu Đốc
Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (P) Đặt mesh prolen Tê tủy

BS Triết
BS Hưng

24 " Đoàn Thanh Nhân 1988 Châu Phú
Ngoại

TH
Thoát vị bẹn (T) Đặt mesh prolen Tê tủy

BS Tuấn
BS Cao

25 " Lê Văn Nhản 1964 Phú Tân
Ngoại

TH
Sỏi bàng quang Bóp sỏi qua nội soi Tê tủy BS Hòa

26 " Lê Thị Bích 1960 An Phú
Ngoại
CT-B

Gãy kín mõm khuỷu (P) Kết hợp xương
Tê tùng

nách
BS Vui

27
T4

30/11/2016
Phạm Thị Bích Liễu 38T Châu Đốc

Ngoại
TH

Bướu giáp nhân thùy (T) Cắt trọn thùy (T) Mê
TS BS Trạng

BS Hưng

28 " Lê Thị Niềm 1956 An Phú
Ngoại

TH
Trĩ nội độ III + da thừa PT longo Tê tủy

BS Triết
BS Đức



29 " Nguyễn Việt Chương 1970 Châu Đốc
Ngoại

TH
Abces cạnh hậu môn Rạch abces Tê tại chổ BS Tuấn

30 " Nguyễn Thị Thúy Diễm 1976 Tri Tôn
Ngoại

TH
Sỏi ống mật chủ Mở ống mật chủ lấy sỏi Mê

BS Triết
BS Tuấn

31 " Phan Văn Công 2001 An Phú
Ngoại
CT-B

Gãy 1/3 giữa xương cánh 
tay (P) kết hợp xương nẹp 

vít đã lành

Lấy dụng cụ kết hợp
xương

Mê NKQ BS Vui

Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp


